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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



      (Đề thi gồm 02 trang)

ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 6,7,8 
CẤP HUYỆN , NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Toán 6
Ngày thi: 20/4/2022
(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề)
---------------

Câu 1 (4 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất:
a) A = 341.67 + 341.16 + 659 .83
b) B = 3 + (-5) + 7 + (-9) + 11 + (-13) + 15 + (-17)
c) C = 
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d) D = 
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Câu 2 (3 điểm): Tìm x, biết:

a) 
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b) 
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Câu 3 (4 điểm):

a) Cho A = 2 + 22  + 23 + 24 + ... + 260. Chứng tỏ rằng A chia hết cho 3.
b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số 12n + 1 và 30n + 2 là hai số nguyên tố cùng nhau. 
Câu 4 (3 điểm): Bạn An nghĩ ra một số có 3 chữ số, nếu bớt số đó đi 8 đơn vị thì được một số chia hết cho 7, nếu bớt số đó đi 9 đơn vị thì được một số chia hết cho 8, nếu bớt số đó đi 10 đơn vị thì được 1 số chia hết cho 9. Hỏi bạn An nghĩ ra số nào?
Câu  5(2 điểm):
Một chiếc bàn học có khung được thiết kế bằng thép hộp vuông mạ kẽm 16x16, có mặt là hình thang cân với đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ, biết đáy nhỏ và cạnh bên của mặt bàn có kích thước 600mm. Bàn có 4 chân và cao 730 mm. Cho biết ngoài thị trường hiện nay cứ 1m thép hộp vuông mạ kẽm 16x16 có giá 35 500 đồng. Hãy tính số tiền mua thép để hoàn thành xong khung của chiếc bàn học đó. 
Câu  6(4 điểm): Cho đoạn thẳng AB. Lấy điểm O nằm giữa A và B, lấy điểm I nằm giữa O và B.
a) Giả sử AB = 5cm, AO = 2cm, BI = 2cm. Tính OI. Cho biết I có là trung điểm của OB không ?

b) Giả sử AO = a, BI = b, tìm điều kiện của a và b để AI = OB ?
-------------------Hết------------------
(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:......................................................Số báo danh:.......................
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ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 6 - 7 - 8 

CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi: Toán 6
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1(4 điểm): Tính giá trị của các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất:

a) A = 341.67 + 341.16 + 659 .83

b) B = 3 + (-5) + 7 + (-9) + 11 + (-13) + 15 + (-17)

c) C = 
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d) D = 
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	1a
	A = 341.(67 + 16) + 659 .83 = 341.83 + 659.83 

= 83.(341 + 659)  = 83.1000  = 83 000
	1

	1b
	B = [3 + (-5)] + [7 + (-9)] + [11 + (-13)] + [15 + (-17)] 

= (-2) + (-2) + (-2) + (-2) = -8
	1

	1c
	C = 
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	Câu 2(3 điểm): Tìm x, biết:

a) 
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	2a
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	Câu 3(4 điểm):

a) Cho A = 2 + 22  + 23 + 24 + ... + 260. Chứng tỏ rằng A chia hết cho 3.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số 12n + 1 và 30n + 2 là hai số nguyên tố cùng nhau. 

	3a
	Ta có: 
A = (2 + 22)  + (23 + 24) + ...(259 + 260) 
= 2(1+2) + 23(1 + 2)+ ...+259(1 + 2)

= 3.(2 + 23 + ...+ 259) 
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 3

Vậy A 
[image: image16.wmf]M
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	1

1

	3b
	Gọi d là ước chung lớn nhất của 12n + 1 và 30n + 2. Khi đó: 12n + 1 
[image: image17.wmf]M

 d và 30n + 2 
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 d

Suy ra: 5(12n + 1) 
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 d và 2(30n + 2) 
[image: image20.wmf]M

 d 
Khi đó:  5(12n + 1) - 2(30n + 2)  
[image: image21.wmf]M

 d  hay 1 
[image: image22.wmf]M

 d  => d = 1

Vậy 12n + 1 và 30n + 2 có ước chung lớn nhất là 1 nên chúng là 2 số nguyên tố cùng nhau
	0,5

0,5

0,5
0,5

	Câu 4 (3 điểm): Bạn An nghĩ ra một số có 3 chữ số, nếu bớt số đó đi 8 đơn vị thì được một số chia hết cho 7, nếu bớt số đó đi 9 đơn vị thì được một số chia hết cho 8, nếu bớt số đó đi 10 đơn vị thì được 1 số chia hết cho 9. Hỏi bạn An nghĩ ra số nào?

	
	Gọi số bạn An nghĩ ra là x

Theo đề bài ta có:  x - 8 
[image: image23.wmf]M

 7 => (x - 1) - 7 
[image: image24.wmf]M

 7

x - 9 
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 8 => (x - 1) - 8 
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 8

x - 10 
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 9 => (x - 1) -9 
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Do đó: x - 1 phải chia hết cho 7, 8, 9 hay x - 1 là bội chung của 7, 8, 9 

Vì x là số có 3 chữ số nên 99 < x < 1000

Ta có: bội chung của 7, 8, 9 là {0; 504; 1008;….}.

Suy ra: x - 1 = 504 => x = 505
Vậy số bạn An nghĩ ra là 505
	1

1

1

	Câu  5(2 điểm):

Một chiếc bàn học có khung được thiết kế bằng thép hộp vuông mạ kẽm 16x16, có mặt là hình thang cân với kích thước đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ, biết đáy nhỏ và cạnh bên của mặt bàn có kích thước 600mm. Bàn có 4 chân và cao 730 mm. Biết ngoài thị trường hiện nay cứ 1m thép hộp vuông mạ kẽm 16x16 có giá 35 500 đồng. Hãy tính số tiền mua thép để hoàn thành xong khung của chiếc bàn học đó. 

	
	Đáy lớn mặt bàn có kích thước là: 2.600 = 1200mm

Chu vi mặt bàn là: 600.3 + 1200 = 3000 mm

Kích thước 4 chân bàn là: 4.730 = 2 920 mm

Tổng kích thước khung thép cần dùng là:

2 920 + 3 000 = 5 920 mm = 5,920 m

Số tiền mua thép để hoàn thành xong khung của chiếc bàn học là:

35 500 . 5,920 = 210 160 đồng
	0,25

0,5

0,25

0,5

0,5

	Câu  6(4 điểm): Cho đoạn thẳng AB. Lấy điểm O nằm giữa A và B, lấy điểm I nằm giữa O và B.

a) Giả sử AB = 5cm, AO = 2cm, BI = 2cm. Tính OI. Cho biết I có là trung điểm của OB không ?
b) Giả sử AO = a, BI = b, tìm điều kiện của a và b để AI = OB ?

	6a
	
+ Theo đề bài, điểm O, I nằm giữa A và B nên AO + OI + IB = AB hay 2 + OI + 2 = 5. 

=> OI = 1 cm

+ Ta thấy: I nằm giữa O và ;  OI = 1cm, BI = 2 cm; OI 
[image: image29.wmf]¹

BI nên I không là trung điểm của OB
	0,5

1

1

	b
	Điểm O nằm giữa A và I => AI = AO + OI

Điểm I nằm giữa O và B => OB = OI + BI

Vậy, Để AI = OB thì AO = BI hay a = b
	0,5

0,5

0,5


Lưu ý: HS có cách giải khác đúng, GV chấm vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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